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Thứ Tiết 9/1 9/2 9/3 9/4 7/1 7/2 7/3 7/4 7/5 7/6 

 
 
 
 

2 

1 SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC 

2 Văn - Thương  KHTNL -Quân Văn - Lộc Sử, địa – Bình- Mai Văn - Châm KHTN - Nguyên Toán - Nam Toán -Trang Anh - Lý Văn - Hoa 

3 Sử, địa – Bình- Mai KHTN H – Phương Văn – Lộc  Toán- Hải Văn - Châm CD - Thanh KHTN - Nguyên Văn - Hoa Toán -Trang Anh - Lý 

4 KHTN H – Phương Sử, địa – Bình- Mai Anh - Phước Văn- Lộc Toán - Nam Văn - Thanh HĐTN - Nguyên Anh - Lý Văn - Hoa Toán -Trang 

5 Toán- Hải Anh – Phước  Sử, địa – Bình- Mai Văn- Lộc KHTN L – Thuyết Toán - Nam CD - Thanh KHTN - Nguyên Văn - Hoa Toán -Trang 
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1 Anh – Nữ CD-Lan MT  - Hải HĐTN  – Nhàn Văn - Châm KHTN - Nguyên Sử Địa -  Hiền Nhạc – Thi GDĐP-Phương Văn - Hoa 

2 CD-Lan Nhạc – Thi HĐTN - Nhàn Tin – Hiếu MT  - Hải GDĐP -   Phương Anh – Nữ Sử Địa - Hiền KHTN - Nguyên Văn - Hoa 

3 Tin – Hiếu Văn - Tiên Nhạc – Thi GDĐP – Nhàn Anh – Nữ  Sử Địa- Hiền GDĐP -  Phương HĐTN-Thủy  MT  - Hải KHTN - Nguyên 

4 Nhạc – Thi HĐTN - Nhàn  Tin – Hiếu CD-Lan Sử Địa - Hiền MT- Hải KHTN - Nguyên GDĐP -  Phương Văn - Hoa HĐTN-Thủy 

5 HĐTN - Nhàn  Tin – Hiếu CD-Lan Nhạc – Thi GDĐP -  Phương Anh – Nữ MT- Hải KHTN - Nguyên HĐTN-Thủy Sử, Địa - Hiền 
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1 KHTN S- Oanh Sử, địa – Bình GDĐP – Nhàn Anh  – Nữ Toán - Nam KHTN - Nguyên  Sử, Địa - Tú Văn - Hoa Toán -Trang CN- Hương 

2 Toán – Hải KHTN S - Oanh KHTN H,S – Nhàn Sử, địa – Bình Toán - Nam CN- Hương KHTN - Nguyên Văn - Hoa Toán -Trang Sử, Địa – Hiền 

3 Toán – Hải Toán - Hanh  Sử, địa – Bình KHTN H,S – Nhàn Sử, Địa - Tú Anh – Nữ Toán - Nam KHTN - Nguyên CN- Hương Toán -Trang 

4 GDĐP - Nhàn Anh- Phước Toán- Hanh  Toán – Hải Anh – Nữ Toán - Nam Văn - Hoa Sử, Địa - Tú KHTN - Nguyên Tin- Thái 

5 Sử, địa – Bình GDĐP - Nhàn Anh- Phước Toán – Hải CN- Hương  Sử, Địa - Tú Văn - Hoa Toán -Trang Sử, Địa – Hiền KHTN - Nguyên 

 

 
5 

1 Văn – Thương V ăn – Tiên  KHTNH  - Hiền  Anh - Nữ KHTN L – Thuyết Văn - Thanh Văn - Hoa Toán - Trang KHTN - Nguyên Nhạc – Thi 

2 Anh - Nữ CN - Quân Văn – Lộc KHTN L- Khương KHTN H,S – Hiền Văn - Thanh Toán - Nam Văn - Hoa Nhạc – Thi KHTN - Nguyên 

3 CN - Quân Toán - Hanh  KHTN L- Khương Văn – Lộc HĐTN- Hiền HĐTN- Nam HĐTN- Tuấn HĐTN- Trang HĐTN-Lý HĐTN- Hoa 

4 HĐTN- Quân HĐTN- Hanh HĐTN- Lộc HĐTN- Hải       

5           
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1 Văn – Thương Sử, địa – Bình- Mai Toán - Hanh KHTN  – Hiền Anh – Nữ KHTN - Nguyên Sử, địa – Tú,Hiền CD - Thanh Tin – Thái MT – Hải 

2 Văn - Thương CN - Quân Toán - Hanh MT - Hải CD - Thanh Nhạc - Thi KHTN - Nguyên Tin – Thái Anh - Lý Sử, địa – Tú,Hiền 

3 MT- Hải Toán - Hanh  CN - Quân Sử, địa – Bình- Mai Nhạc - Thi Anh – Nữ Tin – Thái KHTN - Nguyên Sử, địa – Hiền CD - Thanh 

4 Sử, địa – Bình- Mai MT- Hải  Anh-Phước  CN - Quân Sử, địa – Tú,Hiền Tin – Thái Anh – Nữ Anh - Lý CD - Thanh         KHTN - Nguyên 

5 CN - Quân Anh-Phước Sử, địa – Bình- Mai Anh – Nữ Tin – Thái Sử, địa – Tú,Hiền Nhạc – Thi MT – Hải KHTN - Nguyên Anh - Lý 
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1 Toán - Hải Văn - Tiên CN - Quân KHTN H – Hiền HĐTN- Hương Toán - Nam Văn - Hoa Sử, địa – Tú,Hiền Toán - Trang Anh- Lý  

2 Anh – Nữ Văn- Tiên KHTN H – Hiền Toán - Hải Văn - Châm Toán - Nam CN - Hương Toán - Trang Sử, địa – Hiền GDĐP-Phương 

3 KHTNL -Quân KHTNH - Phương  Toán - Hanh Văn - Lộc Toán - Nam HĐTN- Hương Anh – Nữ Anh - Lý Văn - Hoa Toán - Trang 

4 KHTNH - Phương  Toán- Hanh Văn - Lộc CN- Quân KHTN H,S – Hiền Văn - Thanh Toán - Nam CN - Hương Anh- Lý  Văn - Hoa 

5 HĐTN-Quân HĐTN- Hanh HĐTN- Lộc HĐTN- Hải HĐTN- Hiền HĐTN- Nam HĐTN- Tuấn HĐTN- Trang HĐTN-Lý HĐTN- Hoa 

                                                            Áp dụng từ ngày thứ 6 ngày 
21/2/2025 
​ ​ ​ ​ ​                  PHT 
​ ​ ​ ​ ​ Phạm Thị Hoài Thương 
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